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DANH SÁCH ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VCTĐ ĐỨC MẸ LA VANG, THÁNG 01/2025 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

STT TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈ 
SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD CAD  BAHT 

1.  Têrêsa Trần Thị Tùng Vi  1.000.000     01/01/2025 

2.  Gđ. Tôma Vũ Việt Tiến Canada 3.000.000     02/01/2025 

3.  Một ân nhân (01 ghế nhỏ) 1.000.000     02/01/2025 

4.  Một ân nhân  500.000     02/01/2025 

5.  Phêrô Lê Minh Hòa  500.000     02/01/2025 

6.  Nguyễn Thị Kim Oanh Sài Gòn 5.000.000     03/01/2025 

7.  Một ân nhân  500.000     03/01/2025 

8.  Một ân nhân  500.000     03/01/2025 

9.  Vc. Xuân Thắng Hà Tĩnh 5.000.000      04/01/2025 

10.  Các Cha Hưu Dưỡng Tòa Giám Mục Huế 7.000.000     04/01/2025 

11.  Cô Huyền Lê Mỹ (Cha Hoàng Hải chuyển)  200    04/01/2025 

12.  Trần Thị Hường Cự Lại, Huế 200.000     04/01/2025 

13.  Một ân nhân  500.000     04/01/2025 

14.  Vũ Thị Minh Tâm Huế 200.000     04/01/2025 

15.  Trần Thái Bình Cự Lại, Huế 1.000.000     04/01/2025 

16.  Trần Thị Liễu Bình Giã  100    04/01/2025 

17.  Maria Phạm Thị Lan Sài Gòn 200.000     04/01/2025 

18.  Maria Trần Thị Thụy Bùi Chu 500.000     04/01/2025 

19.  Đặng Thành Trung Sài Gòn 500.000     04/01/2025 

20.  Anh chị Tri và Dung Úc   2.000   04/01/2025 

21.  Lê Thị Thanh Tịnh (chuyển khoản) 500.000     04/01/2025 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VCTĐ ĐỨC MẸ LA VANG, THÁNG 01/2025 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

STT TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈ 
SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD EUR SGD 

22.  Đoàn hành hương Ao Ta Mỹ (Cha Phạm Trung Hưng)  100    06/01/2025 

23.  Giuse Ngô Viết Tuấn Hà Nội 6.000.000     07/01/2025 

24.  Tô Tâm  1.000.000     07/01/2025 

25.  Một ân nhân  1.000.000     07/01/2025 

26.  Nguyễn Thị Hồng Vân Canada  200    07/01/2025 

27.  Giuse Ngô Viết Tuấn Hà Nội 500.000     07/01/2025 

28.  Phêrô Thái Thúc Trần Kha Sài Gòn 2.000.000     07/01/2025 

29.  Trần Minh Trí  2.000.000     07/01/2025 

30.  Nguyễn Đức Hạnh Mỹ  500    08/01/2025 

31.  Phêrô Nguyễn Thọ Đồng Nai 1.000.000     09/01/2025 

32.  Giáo xứ Phanxicô Huế 4.200.000     11/01/2025 

33.  Gđ. Sơn Hà Đà Nẵng 500.000     12/01/2025 

34.  Một ân nhân  200.000     12/01/2025 

35.  Gđ. Phai Lan   100    12/01/2025 

36.  Một ân nhân  1.000.000     12/01/2025 

37.  Lê Minh Hương Trà  100.000     12/01/2025 

38.  Lucia Hương  1.000.000     12/01/2025 

39.  Têrêsa Hoàng Hồng Giang Hà Nội 500.000     12/01/2025 

40.  Vũ Hoàng Cung Đồng Nai 2.000.000     12/01/2025 

41.  Loc + Chi Nguyen + Linda Phan Mỹ 500.000     12/01/2025 
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STT TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈ 
SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD EUR SGD 

42.  Lân Trang Huế 500.000     16/01/2025 

43.  Gđ. Nguyễn Đại Hải Vĩnh Yên 50.000     16/01/2025 

44.  Maria Đào Thị Vinh Nam Định 200.000     17/01/2025 

45.  Một ân nhân  200.000     17/01/2025 

46.  Dương Thị Tuyết Hương  2.000.000     19/01/2025 

47.  Vân Vũ Úc 2.000.000     19/01/2025 

48.  Maria Dương Thị Tuyết Mai Xuân Lộc 2.000.000     19/01/2025 

49.  Trần Hữu Dương 1 ghế nhỏ (chuyển khoản) 1.000.000     21/01/2025 

50.  Lê Hà Phong + Nguyễn Thị Đào Mỹ  400    21/01/2025 

51.  Giuse Minh + Minh Bích Ngân  1.000.000     21/01/2025 

52.  Nhi Lena Mỹ  400    21/01/2025 

53.  Một ân nhân  500.000     22/01/2025 

54.  Anna Huyền Nguyễn  400.000     22/01/2025 

55.  Nguyễn Văn Hiếu Đồng Nai  100    22/01/2025 

56.  Lê Mai Bá Tuấn Huế 3.000.000     23/01/2025 

57.  Trần Nguyễn Thùy Nhiên Chuyển khoản 54.000.000     24/01/2025 

58.  Tôn Nguyễn Danh Quảng Trị 5.000.000     24/01/2025 

59.  Nguyễn Đức Thọ  200.000     24/01/2025 

60.  Giuse  200.000     24/01/2025 

61.  Một ân nhân  200.000     24/01/2025 

62.  Gia đình Khanh Lệ Mỹ  100    24/01/2025 
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DANH SÁCH ÂN NHÂN DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VCTĐ ĐỨC MẸ LA VANG, THÁNG 01/2025 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

STT TÊN NGƯỜI DÂNG CÚNG ĐỊA CHỈ 
SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD EUR  CAD  BAHT 

63.  Maria Phạm Hoàng Anh Phương + Q. An Đồng Nai 2.000.000      24/01/2025 

64.  Một gia đình Sài Gòn 5.000.000      24/01/2025 

65.  Cô Maria Tanya Thanh Trần Mỹ (chuyển khoản) 127.000.000      25/01/2025 

66.  Gđ. Trần Huệ + Nguyện   100     26/01/2025 

67.  Giuse Nguyễn Văn Hân Bùi Chu  200.000      26/01/2025 

68.  Maria Vũ Thị Quỳnh Như  200.000      26/01/2025 

69.  Vinh Sơn Đinh Văn Trưởng + Thanh Loan Vũng Tàu 500.000      26/01/2025 

70.  Bà An Trung Nghĩa (chuyển khoản) 5.000.000      27/01/2025 

71.  Anh chị Hưởng Kim Nghệ An 5.000.000      28/01/2025 

72.  Hà Thị Nhi Sơn La 300.000      28/01/2025 

73.  Anê Maria Nguyễn Lệ Thơ Sài Gòn 200.000      28/01/2025 

74.  Têrêsa Đặng Châu Anh Sài Gòn 500.000      28/01/2025 

75.  Têrêsa Hoàng Thị Thùy Dung Sài Gòn 500.000      28/01/2025 

76.  Linh và Minh Hằng  100.000      28/01/2025 

77.  Đaminh Trần Ngọc Điều  Nghệ An 200.000      29/01/2025 

78.  Maria Goretty Hoàng Phương Sài Gòn 200.000      29/01/2025 

79.  Phêrô Phạm Tùng Anh Sài Gòn 500.000      29/01/2025 

80.  Một gia đình Sài Gòn 2.000.000      29/01/2025 

81.  Maria Hoài Vy Buôn Ma Thuột 500.000      29/01/2025 

82.  Nguyễn Văn Toán Thanh Hóa 500.000      29/01/2025 

83.  Maria Nguyễn Thị Thúy Nga Thanh Hóa 100.000      29/01/2025 
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SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD EUR  CAD  BAHT 

84.  Têrêsa Lê Thị Huyền Thanh Hóa 200.000      30/01/2025 

85.  Một ân nhân  1.000.000      30/01/2025 

86.  Têrêsa Lê Thị Tâm Thanh Hóa 200.000      30/01/2025 

87.  Lê Thị Hà Thanh Hóa 300.000      30/01/2025 

88.  Nguyễn Huy An Phú Đà Nẵng 1.000.000      30/01/2025 

89.  Maria Vũ Thanh Thúy Hải Phòng 500.000      30/01/2025 

90.  Anna Nguyễn Thị Nga Hải Phòng 1.000.000      30/01/2025 

91.  Một ân nhân  400.000      30/01/2025 

92.  Âu Đức Thắng Hải Phòng 100.000      30/01/2025 

93.  Đào Thu Trang Hà Nội 100.000      30/01/2025 

94.  Nguyễn Thị Huyền Hà Nội 200.000      30/01/2025 

95.  Trần Thị Ngân Hà Nội 400.000      30/01/2025 

96.  Anna Vũ Thị Hương Hải Phòng 500.000      30/01/2025 

97.  Một ân nhân  100.000      30/01/2025 

98.  Một ân nhân  200.000      30/01/2025 

99.  Maria Hồ Thị Kim Tuyến Đà Nẵng 200.000      30/01/2025 

100.  Một ân nhân  100.000      30/01/2025 

101.  Một ân nhân  1.000.000      30/01/2025 

102.  Vũ Thị Kim Hằng Sài Gòn 200.000      30/01/2025 

103.  Ngô Thị Bình Thanh Hóa 200.000      30/01/2025 
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SỐ TIỀN DÂNG CÚNG 

NGÀY 
VNĐ USD AUD EUR  CAD  BAHT 

104.  Một ân nhân  100.000      31/01/2025 

105.  Trần Nguyễn Uyên Phương Phú Thọ 200.000      31/01/2025 

106.  Một ân nhân  1.000.000      31/01/2025 

107.  Bà Nguyễn Thị Liên Đồng Nai 300.000      31/01/2025 

108.  Đỗ Thị Soi Đồng Nai 200.000      31/01/2025 

109.  Lê Thị Đoan Trinh Thủ Đức 300.000      31/01/2025 

110.  Lê Thị Bạch Tuyết Sài Gòn 500.000      31/01/2025 

111.  Agata Nguyễn Thị Thanh Thanh Hóa 200.000      31/01/2025 

112.  Nguyễn Thị Chế Hòa Ninh 500.000      31/01/2025 

113.  Một ân nhân  200.000      31/01/2025 

114.  Phêrô Trần Công Phú Lâm Đồng 200.000      31/01/2025 

115.  Một ân nhân  200.000      31/01/2025 

116.  Nguyễn Thị Thanh Thảo Thủ Dầu Một 500.000      31/01/2025 

117.  Maria Têrêsa Bùi Huyền Anh Hà Nội 200.000      31/01/2025 

118.  Võ Thị Hiểu Mỹ 200.000      31/01/2025 

119.  Trần Thị Hồng Hà Bình Dương 200.000      31/01/2025 

120.  G.Baotixita Phạm Minh Dang Mỹ 500.000      31/01/2025 

121.  Phaolô Nguyễn Văn Hiển  200.000      31/01/2025 

 

TỔNG CỘNG: 287.650.000 2.300 2.000     
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TỔNG KẾT DÂNG CÚNG XÂY DỰNG VCTĐ ĐỨC MẸ LA VANG THÁNG 01/2025 

TỔNG SỐ TIỀN DÂNG CÚNG THÁNG 01 NĂM 2025 

LOẠI TIỀN VNĐ USD AUD 

SỐ TIỀN 287.650.000 2.300 2.000 
 

TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG HẾT LÒNG TRI ÂN QUÝ ÂN NHÂN. NGUYỆN XIN ĐỨC MẸ LA VANG CHÚC LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. 

La Vang, ngày 31 tháng 01 năm 2025 

Tm. Ban Thường Vụ TTHH La Vang 

 

 

 

        

       Lm. Phaolô Trần Văn Quang 
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